  Thứ Hai, ngày 10 tháng 02 năm 2025
LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
BÀI 112: ưu, ươu

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
Nhận biết các vần ưu, ươu. Tìm và đọc đúng tiếng có các vần ưu, ươu
Làm được các bài tập liên quan đến các vần vừa học
II. CHUẨN BỊ
GV: phiếu bài tập, tranh
HS: bút, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Giới thiệu bài
GV nêu mục đích yêu cầu tiết học
	

	2. Ôn kiến thức
Cho HS xem tranh 1 hỏi tranh vẽ gì? Từ con cừu tiếng nào chứa vần ưu?
Yêu cầu HS phân tích tiếng cừu
Cho HS xem tranh 2 hỏi tranh vẽ gì? Từ hươu sao tiếng nào chứa vần ươu?
Yêu cầu HS phân tích tiếng hươu
GV đánh vần và đọc trơn các tiếng cừu/con cừu, hươu/huơu sao.
Cho hs nhìn mô hình đánh vần và đọc các tiếng vừa học
3. Thực hành luyện tập
Bài 1: Nối vần phù hợp
	Quả lựu
	
	Bưu điện

	ốc bươu
	
	Ngải cứu

	Chai rượu
	ươu
	Chú cừu

	Huơu sao
	ưu
	Chim khướu

	Cấp cứu
	
	Mưu trí

	Phiêu lưu
	
	Bướu cổ

	Lựu đạn
	
	Lưu trữ


Gọi HS nêu yêu cầu bài tập
GV hướng dẫn 
Cho HS làm bài
Cho HS làm bảng lớp
Cho HS nhận xét
GV nhận xét chữa bài
Cho lớp đọc đồng thanh các từ vừa làm
Bài 2. Sắp xếp từ ngữ thành câu rồi viết lại câu
a. cây/đậu/khướu/trên/ngọn
...............................................................
b. thỏ mẹ/nhổ/cà rốt/thỏ nâu/sai/ra vườn
...............................................................
c. bay/chim sâu/vườn cải/đến
...............................................................
d. làm/xong việc/mẹ/ong/nghe lời/đi chơi/mới
...............................................................
e. vườn thú/bé Xuân/đi thăm/lớp
...............................................................
Gọi HS nêu yêu cầu bài tập
GV hướng dẫn
Cho HS làm bài
Cho HS làm bảng lớp
Cho HS nhận xét
GV nhận xét chữa bài
Cho lớp đọc đồng thanh các câu vừa làm
Bài 3. Viết tiếp để hoàn thành câu
a. Huơu ra suối chơi .............
b. Cừu thấy vậy.............
c. Nghe tiếng cừu hươu.............
d. Sói thấy vậy lao tới.............
e. Khướu đâu trên ngọn cây thấy thế...........
f. Ba bạn từ đó.............
Gọi HS nêu yêu cầu bài
GV hướng dẫn
Cho HS làm bài
Cho HS làm bảng lớp
Cho HS nhận xét
GV nhận xét chữa bài
Cho HS đọc các câu vừa làm
4. Củng cố dặn dò
Cho HS nhắc lại 2 vần vừa học
Cho hs tìm tiếng ngoài bài có vần ưu, ươu
Nhận xét tiết học
Khen ngợi biểu dương học sinh
	

Quan sát tranh và trả lời

Phân tích tiếng cừu

Quan sát tranh và trả lời

Phân tích tiếng hươu

Lắng nghe

Nhìn mô hình đánh vần và đọc các tiếng vừa học















Nêu yêu cầu bài tập
HS lắng nghe
HS làm bài
HS làm bảng lớp
HS nhận xét bài bạn

Đọc các từ vừa làm 

















HS nêu yêu cầu bài tập 
Lắng nghe
HS làm bài
HS làm bảng lớp
HS nhận xét bài bạn

Đọc các câu vừa làm 







HS nêu yêu cầu bài
Lắng nghe
HS làm bài
HS làm bảng lớp
HS nhận xét bài bạn

HS đọc các câu vừa làm



 


